
 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai một số nhiệm vụ chống khai thác IUU 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tháng 02/2024) 

 

Thực hiện Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng 

tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu; Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả triển khai một số nhiệm vụ chống khai 

thác IUU trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tháng 02/2024) như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Trong tháng 02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 505/UBND-

KTN ngày 26/01/2024 về việc báo cáo của Bộ Quốc phòng về tình hình, kết quả 

chống khai thác IUU năm 2023; Công văn số 609/UBND-KTN ngày 01/02/2024 

về việc thực hiện một số nội dung chống khai thác thủy sản bất hợp pháp; Công 

văn số 801/UBND-KTN ngày 19/02/2024 về việc thực hiện kết luận của Phó 

Thủ tướng Chính phủ tại cuộc hộp lần thứ 09 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống 

khai thác IUU. Tổ chức 01 cuộc họp Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU theo các văn 

bản chỉ đạo: 

+ Văn bản số 4347-CV/TU ngày 09/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định. 

+ Văn bản của UBND tỉnh: Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 20/11/2023 

về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc 

với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, 

Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 về việc ban hành Quy chế 

quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống giám sát tàu cá trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin tàu cá của 

ngư dân tỉnh Quảng Ngãi mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt 

ranh giới cho phép trên biển,… 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 

554/SNNPTNT-TS ngày 07/02/2024 về việc thông báo danh sách tàu cá tỉnh 

Quảng Ngãi có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản bất hợp pháp; 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SNNPTNT Quảng Ngãi, ngày     tháng 02 năm 2024 
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Công văn số 543/SNNPTNT-TS ngày 06/02/2024 về việc phối hợp thực hiện 

một số nội dung chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Các sở, ban, ngành và 

các địa phương có biển đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục ngư dân không vi 

phạm khai thác IUU, đặc biệt là vi phạm vùng biển nước ngoài được các sở, 

ngành, địa phương tăng cường thực hiện.  

2. Kết quả triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 02/2024 

a) Tàu cá của địa phương đã được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, 

cấp giấy phép khai thác thủy sản: 

- Tổng số tàu cá của tỉnh đã đăng ký (đến 02/2024): 4.242 chiếc; 

- Tổng số tàu cá của tỉnh đã đăng kiểm tính từ đầu tháng 02/2024 đến nay: 

660 chiếc; (Không bao gồm tàu cá của tỉnh đăng kiểm tại các cơ sở đăng kiểm 

khác). 

- Đánh dấu tàu cá: tỷ lệ tàu cá đánh dấu tàu cá trên 97% tổng số tàu cá đã 

đăng ký, trong đó 100% tàu cá đã đăng kiểm thực hiện đánh dấu tàu cá; 

- Tính đến 02/2024, tổng số tàu cá được cấp Giấy phép khai thác thủy sản 

theo hạn ngạch: 3.643 tàu cá/4.242 tàu cá đạt tỷ lệ 85,88%, trong đó tàu có chiều 

dài từ 15m trở lên 2.921 tàu cá/3.099 tàu cá, đạt tỷ lệ 94,25%.  

(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục I kèm theo) 

b) Kết quả lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (VMS) 

- Kết quả lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá 

Đến nay (02/2024), toàn tỉnh có 2.947 tàu đã lắp VMS/3.099 tàu cá có 

chiều dài 15m trở lên bắt buộc phải lắp đặt VMS, tỷ lệ tàu lắp đặt đạt 99,32% 

trên tổng số tàu đang hoạt động (tỉ lệ lắp đặt không tính 152 tàu nằm bờ trong và 

ngoài tỉnh); hiện còn 20 tàu hoạt động trong và ngoài tỉnh chưa lắp đặt thiết bị.  

(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục II kèm theo) 

- Vận hành Hệ thống giám sát tàu cá: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 

Chi cục Thủy sản thành lập Tổ công tác xử lý thông tin dữ liệu của hệ thống 

giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tổ chức phân công trực 24/24 

giờ để xử lý thông tin theo quy trình theo Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 

28/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, 

xử lý thông tin tàu cá tỉnh Quảng Ngãi mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành 

trình và vượt ranh giới cho phép trên biển. 

c) Tàu cá của địa phương khi đang khai thác trên biển bị mất tín hiệu, vượt 

ranh giới khai thác trên biển 

- Công tác khai thác, vận hành, xử lý tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá vi 

phạm vùng biển qua Hệ thống giám sát tàu cá tại địa phương và theo thông báo 
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của Cục Thủy sản, trong tháng 02/2024:  

+ Qua hệ thống giám sát tàu cá (đối với tàu cá từ 15m trở lên do địa 

phương quản lý): trong tháng 02/2024 đã phát hiện 21 tàu cá mất kết nối trên 

biển trên 10 ngày, xử lý (xử phạt) 04 trường hợp mất kết nối; lũy kế đến tháng 

02/2024 còn 207 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày (còn thời hạn, thời 

hiệu) chưa xử lý. Không phát hiện, xử lý tàu cá vượt ranh giới cho phép trên 

biển; lũy kế đến tháng 02/2024 còn 199 tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển 

(còn thời hạn, thời hiệu) chưa xử lý.  

+ Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên theo thông báo của 

Cục Thủy sản: trong tháng 02/2024 tiếp nhận 08 tàu cá mất kết nối trên biển trên 

10 ngày, xử lý 0 tàu cá; lũy kế đến tháng 02/2024, còn 43 tàu cá vi phạm (còn 

thời hạn, thời hiệu) chưa xử lý. Không phát hiện, xử lý tàu cá vượt ranh giới cho 

phép trên biển; lũy kế đến tháng 02/2024 còn 01 tàu cá vượt ranh giới cho phép 

trên biển (còn thời hạn, thời hiệu) chưa xử lý.  

- Nguyên nhân xử lý tàu cá mất kết nối, tàu cá vi phạm vùng biển qua VMS 

thấp vì các tàu cá thường xuyên hoạt động trên biển và neo đậu tại tỉnh ngoài 

nên chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá ít có mặt tại địa phương để làm việc, xử lý. 

(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục III kèm theo) 

d) Kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ; đặc biệt là xử phạt đối với hành vi vi 

phạm khai thác IUU, vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài 

- Trong tháng 02/2024, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi xử 

phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp/07 phương tiện/135.000.000 đồng theo 

quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP. Tính từ đầu năm đến nay đã xử phạt 

vi phạm hành chính 08 trường hợp/08 phương tiện/142.500.000 đồng theo quy 

định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP. 

- Cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần 

mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

(Tổng hợp số liệu theo Phụ lục IV kèm theo) 

e) Kết quả kiểm tra tàu cá ra vào cảng, bến; thu nhật ký khai thác thủy sản, 

xác nhận chứng nhận thủy sản từ khai thác trong tháng 02/2024 

- Toàn tỉnh có 11 Trạm kiểm soát Biên phòng, 05 cảng cá được Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định là cảng cá đủ điều kiện xác nhận nguồn 

gốc thủy sản là Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Lý Sơn, Mỹ Á và Sa Huỳnh, 04 Văn phòng 

đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá (Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Mỹ Á và Sa Huỳnh) 

để kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và tàu cá ra vào cảng nhằm phát 

hiện và xử lý các hành vi vi phạm và thực hiện kiểm tra tàu cá xuất nhập cảng 

qua cảng cá, công tác giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, thu nhật ký khai 

thác thủy sản, xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác 

theo quy định. 

- Kết quả xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản trong tháng 02/2024: 
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+ Số xác nhận/khối lượng (giấy/kg): 21/664.129. Luỹ kế đến 02/2024: 68/ 

1.957.725. 

+ Số chứng nhận/khối lượng (giấy/kg): 17/398.494,6. Luỹ kế đến 

02/2024: 24/ 463.519,72. 

+ Số hồ sơ xuất khẩu có sai sót phải xác minh, giải trình: không. 

- Kết quả kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất/nhập qua trạm Kiểm soát Biên 

phòng 

+ Số lượng tàu cá: 1.074 lượt tàu; 

+ Số lượng thuyền viên: 7.891 lượt người. 

 (Tổng hợp số liệu theo Phụ lục V kèm theo) 

f) Tình hình, kết quả xử lý tàu cá, ngư dân địa phương vi phạm vùng biển 

nước ngoài và các vụ việc tại địa phương có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa 

người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; 

công tác bảo hộ công dân 

Trong tháng 02/2024, không phát hiện tàu cá của tỉnh bị nước ngoài bắt 

giữ.  

- Công an tỉnh tăng cường điều tra, xử lý các vụ việc tại địa phương có dấu 

hiệu môi giới, móc nối đưa người, tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép 

ở vùng biển nước ngoài. Tiếp tục điều tra, xác minh, khởi tố đối với hành vi môi 

giới tổ chức đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái 

phép. 

- Sở Ngoại vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh 

vụ việc, xác minh nhân thân của ngư dân để thực hiện biện pháp bảo hộ công 

dân theo quy định.  

3. Đánh giá kết quả thực hiện 

a) Ưu điểm 

- Công tác chỉ đạo, điều hành chống khai thác IUU được tăng cường. 

- Công tác tuyên truyền Luật Thủy sản và chống khai thác IUU được thực 

hiện thường xuyên; ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi 

phạm khai thác IUU. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Tình hình ngư dân và tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác 

hải sản trái phép tuy được kiểm soát, ngăn chặn nhưng chưa bền vững. Qua Hệ 

thống giám sát tàu cá ghi nhận tình trạng tàu cá tỉnh Quảng Ngãi vi phạm vùng 

biển của Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. 

- Tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản và tỷ lệ tàu cá lắp đặt 

VMS còn thấp; hành vi tàu cá vượt ranh giới, mất kết nối phát hiện qua hệ thống 

giám sát tàu cá nhiều nhưng công tác xử lý còn hạn chế.  
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- Tình trạng chủ tàu cá đánh bắt sai vùng, sai nghề, tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 15 m trở lên không cập cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản vẫn còn diễn ra.  

- Việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển chưa được thường xuyên; việc 

kiểm tra, kiểm soát tại các cửa biển, cảng cá chưa chặt chẽ, chưa ngăn chặn triệt 

để tàu cá vi phạm khai thác IUU. 

- Công tác kiểm tra tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản tại cảng cá và truy 

xuất nguồn gốc chưa chặt chẽ. Việc ghi, nộp và thu nhật ký khai thác thủy sản, 

báo cáo khai thác thủy sản đối với khối tàu có chiều dài dưới 15m đạt thấp. 

c) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Nguồn lực (trang thiết bị, phương tiện, con người, kinh phí) cho các cơ 

quan, đơn vị trực tiếp thực thi nhiệm vụ chống khai thác IUU như Chi cục Thủy 

sản, Ban Quản lý các cảng cá, Văn phòng đại diện kiểm soát nghề chưa đáp ứng 

so với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

- Một số hành vi vi phạm của tàu cá khi hoạt động trên biển khó phát hiện 

và xử lý vì không có tàu tuần tra trên biển.  

- Nhiều tàu cá hoạt động ngoài tỉnh không về địa phương nên khó khăn 

trong việc xác minh, xử lý hành vi tàu cá vượt ranh giới, mất kết nối phát hiện 

qua hệ thống giám sát tàu cá. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân chưa tốt. 

4. Kế hoạch thực hiện trong tháng 03/2024 

- Các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai có kết quả Kế hoạch 

199/KH-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh; đồng thời, khắc phục các tồn 

tại mà Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ ra trong đợt kiểm tra 

công tác chống khai thác IUU tại tỉnh. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ngư dân nắm và chấp hành các quy 

định của pháp luật trong hoạt động thủy sản: Chỉ thị 689/CT-TTg ngày 

18/5/2010; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của EC về khai thác IUU; Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách ngăn 

chặn tình trạng tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi vi phạm vùng biển các nước khai 

thác hải sản,... nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Quảng Ngãi đi khai 

thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.  

- Tăng cường thực thi pháp luật đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

trên biển, tại các cửa biển, cảng cá đảm bảo các hành vi vi phạm khai thác IUU 

được phát hiện, ngăn chặn; đặc biệt là các hành vi vi phạm về giấy phép khai 

thác thủy sản, lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá; 

kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ để mang tính răn đe. 

- Tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng kiểm, đăng ký để tàu cá đủ 

điều kiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản nhằm đảm bảo 100% tàu cá có giấy 
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phép khi hoạt động thủy sản trên biển. Xử lý đối với tàu cá đang hoạt động 

nhưng chưa lắp đặt thiết bị VMS để sớm hoàn thành việc lắp đặt; thống kê danh 

sách tàu cá không còn trên thực tế, tàu cá không hoạt động để xóa đăng ký, đưa 

ra khỏi danh sách quản lý nhằm tăng tỷ lệ lắp đặt. 

- Tăng cường công tác kiểm tra tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản tại 

cảng, thu nhật ký khai thác thủy sản và xác nhận, chứng nhận thủy sản từ khai 

thác; chú trọng thực hiện giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng (đối 

chiếu các thông tin từ giám sát thực tế, nhật ký khai thác và thông tin từ hệ 

thống giám sát tàu cá) đảm bảo độ tin cậy trong công tác truy xuất nguồn gốc, 

ghi chép và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.  

- Triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng cảng cá; giải quyết các 

vướng mắc để đầu tư nâng cấp các cảng cá,... đảm bảo phục vụ hoạt động khai 

thác thủy sản và chống khai thác IUU. 

Trên đây là kết quả triển khai một số nhiệm vụ chống khai thác IUU trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 02/2024, kính báo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (qua Cục Kiểm ngư), UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Kiểm ngư (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Cục Thủy sản; 

- Các sở, ngành: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền 

thông, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, thị 

xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi; 

- Chi cục Thủy sản; 

- BQL các cảng cá; 

- Lưu: VT, CCTS(pqdung). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Bình 
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